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DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
(kèm theo Quyết định số: 1656 /QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 15 tháng 9 năm 2015)
	
STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Hiền
	11869
	
	x
	20/8/1987
	Xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	2. 
	Hà Nội
	Nguyễn Mạnh Tiến 
	11870
	x
	
	12/02/1984
	Xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	3. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Ngọc Giao 
	11871
	
	x
	03/3/1987
	Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 
	Đạt yêu cầu KTTS

	4. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Trần Thị Như Đông 
	11872
	
	x
	13/9/1987
	Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	5. 
	Bến Tre
	Huỳnh Thanh Đông 
	11873
	x
	
	01/12/1977
	Phường Cô Giang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	II. TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN ĐÀO TẠO VÀ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Bắc Giang 
	Tống Minh Tuyền 
	11874
	x
	
	05/8/1957
	Phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
	Đã là kiểm sát viên 

	2. 
	Bắc Kạn
	Nông Hữu Thái 
	11875
	x
	
	05/5/1955
	Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
	Đã là thẩm phán

	3. 
	Điện Biên 
	Pờ Go Lòong
	11876
	x
	
	09/02/1958
	Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 
	Đã là thẩm phán 



	4. 
	Sơn La
	Lường Văn Huấn 
	11877
	x
	
	13/3/1960
	Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	Đã là điều tra viên 



	5. 
	Hòa Bình 
	Trần Tiến Dũng 
	11878
	x
	
	19/8/1955
	Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
	Đã là thẩm phán 



	6. 
	Tuyên Quang
	Ngô Phương Mai
	11879
	
	x
	12/5/1960
	Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Đã là thẩm phán



	7. 
	Hải Phòng 
	Nguyễn Công Lâm 
	11880
	x
	
	01/01/1955
	Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
	Đã là kiểm sát viên 



	8. 
	Hải Phòng 
	Phạm Thị Thúy 
	11881
	
	x
	16/9/1957
	Thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 
	Đã là kiểm sát viên 



	9. 
	Bắc Ninh 
	Vũ Văn Nghiệm 
	11882
	x
	
	07/10/1959
	Phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
	Đã là điều tra viên trung cấp 

	10. 
	Hà Nội 
	Đàm Văn Đạo 
	11883
	x
	
	15/5/1955
	Phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
	Đã là thẩm phán 



	11. 
	Hà Nội 
	Nguyễn Bá Thắng 
	11884
	x
	
	22/9/1951
	Phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
	Đã là kiểm sát viên

	12. 
	Hà Nội 
	Phạm Việt Dũng 
	11885
	x
	
	11/01/1957
	Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
	Đã là điều tra viên cao cấp

	13. 
	Hà Nội 
	Vũ Thị Minh Hồng 
	11886
	
	x
	03/4/1960
	Phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Đã là chuyên viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật

	14. 
	Hà Nội
	Nguyễn Đắc Uyên 
	11887
	x
	
	23/10/1953
	Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
	Đã là thẩm phán 

	15. 
	Hà Nội 
	Trần Thị Nguyệt 
	11888
	
	x
	12/6/1960
	Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
	Đã là kiểm sát viên



	16. 
	Hà Nội 
	Phan Thị Thúy Lan 
	11889
	
	x
	21/6/1960
	Phường Khương Trung, Q. Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
	Đã là kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát

	17. 
	Hà Nội 
	Nguyễn Xuân Tho 
	11890
	x
	
	24/5/1960
	Phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
	Đã là điều tra viên trung cấp 

	18. 
	Hà Nội 
	Đỗ Đức Biên 
	11891
	x
	
	28/8/1958
	Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
	Đã là thẩm phán 



	19. 
	Hà Nội 
	Lê Thị Minh Ngọc 
	11892
	
	x
	10/3/1964
	Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
	Đã là tiến sỹ luật 

	20. 
	Thanh Hóa
	Đoàn Văn Bằng
	11893
	x
	
	20/3/1955
	Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đã là kiểm sát viên

	21. 
	Lâm Đồng
	Đặng Hồng Khánh 
	11894
	x
	
	25/11/1954
	Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
	Đã là kiểm sát viên

	22. 
	Gia Lai 
	Trần Phước Cách 
	11895
	x
	
	15/12/1957
	Phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Đã là điều tra viên trung cấp

	23. 
	Bình Phước
	Lê Quốc Ninh 
	11896
	x
	
	27/3/1955
	Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	Đã là kiểm sát viên

	24. 
	Long An 
	Phạm Thị Lưu
	11897
	
	x
	14/9/1960
	Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
	Đã là thẩm phán

	25. 
	Bạc Liêu 
	Nguyễn Trung Liệt 
	11898
	x
	
	20/11/1954
	Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 
	Đã là thẩm phán



	26. 
	Quảng Ngãi 
	Lê Văn Chương 
	11899
	x
	
	20/8/1959
	Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
	Đã là kiểm sát viên 

	27. 
	Thành phố Hồ Chí Minh 
	Lê Trọng Lợi 
	11900
	x
	
	12/01/1959
	Phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đã là điều tra viên trung cấp

	28. 
	Thành phố Hồ Chí Minh 
	Nguyễn Thanh Sơn 
	11901
	x
	
	05/6/1962
	Phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đã là điều tra viên trung cấp

	29. 
	Thành phố Hồ Chí Minh 
	Lê Thị Tình 
	11902
	
	x
	01/5/1960
	Phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đã là kiểm sát viên  

	30. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Thanh Nam 
	11903
	x
	
	08/9/1955
	Phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là thẩm phán 



	31. 
	Cần Thơ 
	Nguyễn Thành Nam 
	11904
	x
	
	08/4/1956
	Phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là kiểm sát viên 
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